
STT ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

1 Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, 1. Đào Văn Đông Hiệu Trưởng

2 CĐ Trường, Đoàn Thanh niên 2. Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch HĐT

3 3. Vũ Ngọc Khiêm Phó Hiệu trưởng

4 4. Nguyễn Hoàng Long Phó Hiệu trưởng

5 5. Lê Thu Sao Chủ tịch Công đoàn

6 6. Cao Công Ánh Bí thư ĐTN

Cơ sở Thái Nguyên

7 1. Lê Thành Long

8 2. Nguyễn Thị Hoa

9 3. Ma Thế Cường

10 4. Tạ Thị Hòa

11 5. Trịnh Minh Hoàng

12 6. Nguyễn Thanh Đức

13 7. Nguyễn Văn Tuấn

14 8. Phạm Thị Quế

15 9. Trần Đức Long

16 10. Nguyễn Thị Thơm

17 11. Lê Trọng Bình

18 12. Nguyễn Thị Thu Hương

19 13. Trần Thị Thanh Xuân

20 14. Lê Thị Huyền

21 15. Lê Tuấn Dũng

22 16. Vũ Thế Truyền

23 17. Hồ Thị Thanh Mai

24 18. Nguyễn Thanh Tú

Khoa Công trình

25 1. Ngô Thị Thanh Hương

26 2. Lê Hoàng Anh

27 3. Nguyễn Thị Tuyết Hằng Vĩnh Yên

28 4. Tạ Thị Hồng Nhung

29 5. Nguyễn Văn Vi

30 6. Nguyễn Kiên Quyết

31 7. Nguyễn Hữu Anh

32 8. Kiều Quang Thái

33 9. Trần Ngọc Hưng

34 10. Nguyễn Thị Thanh Tâm Vĩnh Yên

35 11. Phùng Tăng Nghị Vĩnh Yên

36 12. Trần Thị Lý

(Kèm theo Quyết định số 3082/QĐ-ĐHCNGTVT của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT về việc phân bổ đại 

biểu dự Hội nghị CB-VC Trường Đại học Công nghệ GTVT năm học 2018-2019)

DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ - VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU



STT ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

37 13. Nguyễn Mạnh Hà Vĩnh Yên

38 14. Nguyễn Thùy Anh

39 15. Cao Minh Quyền

40 16. Nguyễn Thị Loan

41 17. Nguyễn Tuấn Ngọc

42 18. Vũ Ngọc Quang Vĩnh Yên

43 19. Phùng Bá Thắng

44 20. Đào Quang Huy

45 21. Lại Vân Anh

46 22. Nguyễn Trung Kiên Vĩnh Yên

47 23. Nguyễn Minh Khoa

48 24. Vũ Hoài Nam

49 25. Phạm Trung Hiếu Vĩnh Yên

50 26. Nguyễn Thu Trang

51 27. Nguyễn Thị Bích Thủy

52 28. Phạm Thị Huế

53 29. Phạm Tuấn Anh

54 30. Giáp Văn Lợi

55 31. Phạm Thái Bình

Khoa Cơ khí

56 1. Nguyễn Quang Anh

57 2. Trần Ngọc Vũ Vĩnh Yên

58 3. Thiều Sỹ Nam Vĩnh Yên

59 4. Nguyễn Thị Nam

60 5. Bùi Văn Trầm

61 6. Đỗ Hữu Tuấn

62 7. Nguyễn Thành Nam

63 8. Đỗ Thành Phương

64 9. Nguyễn Văn Tuấn

65 10. Nguyễn Công Đoàn

66 11. Vũ Văn Hiệp

Khoa Kinh tế vận tải

67 1. Hoàng Thị Hồng Lê

68 2. Nguyễn Tiến Dũng Vĩnh Yên

69 3. Lê Thu Hiền

70 4. Chu Thị Bích Hạnh

71 5. Nguyễn Thị Thu Thủy Vĩnh Yên

72 6. Nguyễn Thị Thái An

73 7. Nguyễn Thu Hằng Vĩnh Yên

74 8. Nguyễn Thị Diệu Thu

75 9. Vương Thị Bạch Tuyết

76 10. Hoàng Văn Lâm

77 11. Nguyễn Thị Bích Thủy

78 12. Nguyễn Việt Thắng

79 13. Vũ Thị Hải Anh

80 14. Phạm Đức Tấn

81 15. Trần Trung Kiên
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82 16. Đỗ Thị Hồng Vân

83 17. Lâm Phạm Thị Hải Hà

84 18. Nguyễn Minh Nguyệt

Khoa CNTT + TT CNTT + TT TV

85 1. Trần Hà Thanh

86 2. Đỗ Quang Hưng

87 3. Lương Hoàng Anh

88 4. Lê Thị Hường Vĩnh Yên

89 5. Lê Chí Luận

90 6. Đỗ Xuân Thu

91 7. Dương Quang Khánh

92 8. Bùi Hải Đăng

93 9. Trần Việt Vương

94 10. Nguyễn Văn Thắng

95 11. Vũ Duy Tùng

96 12. Nguyễn Thị Vân

97 13. Nguyễn Thị Hồng Thương

Khoa Lý luận chính trị

98 1. Lương Công Lý

99 2. Nguyễn Thị Thơm

100 3. Lê Thu Trang Vĩnh Yên

101 4. Vũ Thị Kiều Ly

102 5. Hà Hoàng Giang Vĩnh Yên

Khoa Khoa học cơ bản

103 1. Trần Quốc Tuấn

104 2. Cao Thị Thu Nga

105 3. Nguyễn Thị Thu Cúc

106 4. Lưu Thị Thu Hà

107 5. Hoàng Thị Cẩm Thạch

108 6. Tô Vân Hòa

109 7. Ngô Xuân Đinh

110 8. Nguyễn Thị Thao Vĩnh Yên

111 9. Hà Thị Thanh Tâm Vĩnh Yên

112 10. Nguyễn Thành Vinh Vĩnh Yên

Khoa Cơ sở kỹ thuật

113 1. Lê Ngọc Lý

114 2. Vũ Anh Tuấn

115 3. Đoàn Lan Phương

116 4. Nguyễn Thị Giang

117 5. Phan Thanh Nhàn

Khoa Tại chức

118 1. Dương Văn Đoan

119 2. Đinh Quang Toàn

Phòng Đào tạo sau đại học 
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120 1. Trần Thanh An

Phòng Đào tạo

121 1. Nguyễn Văn Lâm

122 2. Vương Văn Sơn Vĩnh Yên

123 3. Nguyễn Thị Đức Hạnh

124 4. Nguyễn Thị Vân Anh

125 5. Trần Thị Kim Phượng Vĩnh Yên

Phòng Tổ chức cán bộ

126 1. Dương Thị Ngọc Thu

127 2. Phùng Chu Hoàng

128 3. Nguyễn Thị Kiều Loan Vĩnh Yên

Phòng Thanh tra giáo dục

129 1. Phạm Văn Tân

130 2. Lê Văn Hoa

Phòng HCQT  

131 1. Lê Xuân Ngọc

132 2. Hoàng Đình Thi

133 3. Bế Viết Trường

134 4. Đỗ Quốc Hùng

135 5. Nguyễn Thị Toàn

136 6. Vũ Thị Hồng Sen

137 7. Trần Toàn

138 8. Đào Mạnh Quyền Vĩnh Yên

139 9. Trần Tuấn Anh Vĩnh Yên

140 10. Nguyễn Hoa Hương Vĩnh Yên

141 11. Đào Kim Ngọc Vĩnh Yên

142 12. Trần Thanh Dần Vĩnh Yên

Phòng Tài chính - Kế toán

143 1. Trần Thị Thanh Thủy

144 2. Nguyễn Thị Ngọc Ánh

145 3. Bùi Thị Hương Sơn Vĩnh Yên

146 4. Vũ Thị Mai Hương

Phòng Công tác sinh viên

147 1. Công Minh Quang

148 2. Trần Thị Hồng Nhung

149 3. Quách Thị Vân Anh

Phòng KHCN & HTQT

150 1. Ngô Quốc Trinh

151 2. Trần Trung Hiếu

152 3. Vũ Trung Hiếu

Phòng Khảo thí & ĐBCLĐT

153 1. Tạ Thế Anh

154 2. Phạm Văn Huỳnh

155 3. Chu Thị Thu Hằng

156 4. Phạm Cao Cường

TT Đào tạo lái xe
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157 1. Nguyễn Hùng Sơn

TT Công nghệ cơ khí

158 1. Đỗ Ngọc Tiến

159 2. Nguyễn Diệp Thành

160 3. Nguyễn Văn Chót Vĩnh Yên

161 4. Nguyễn Tiến Túc Vĩnh Yên

Trạm Y tế

162 1. Hà Mạnh Hùng

163 2. Lê Thị Hải Yến Vĩnh Yên

Phòng QLĐT&XDCB

164 1. Tống Thị Hương

165 2. Vũ Văn Việt Vĩnh Yên

Bộ môn GDTC + Bộ mộ QPAN

166 1. Nguyễn Thành Long

167 2. Ngô Thu Ngọc

168 3. Dương Xuân Kỷ

169 4. Nguyễn Văn Thanh


